
Đặc Tả Cấu Trúc Giấy Cam Kết Ra Viện
Không Theo Chỉ Định Của Bác sĩ

(Khi Chưa Kết Thúc Việc Chữa Bệnh)

Bảng mô tả định dạng

STT NHÓM NHÓM THÔNG 
TIN STT TIÊU CHÍ TIÊU CHÍ THÔNG 

TIN MÔ TẢ KIỂU DỮ LIỆU ĐỘ DÀI DỮ 
LIỆU

NGUỒN THAM 
CHIẾU

I CKRV_ThongTin 1.1 MaQuanLy Mã quản lý Số nguyên 25

I CKRV_ThongTin 1.2 MaBenhNhan Mã bệnh nhân Chuỗi 25

I CKRV_ThongTin 1.3 HoVaTenBenhNhan Họ và tên bệnh 
nhân Chuỗi 250

I CKRV_ThongTin 1.4 NgaySinh Ngày sinh Ngày YYYY/MM/DD

I CKRV_ThongTin 1.5 GioiTinh Giới tính (1-Nam, 
2-Nữ, 3-Khác) Số nguyên 1

Theo BHYT: 1: 
Nam; 2: Nữ; 3: 
Chưa xác định

I CKRV_ThongTin 1.6 DiaChi Địa chỉ Chuỗi 500

I CKRV_ThongTin 1.7 NgayVaoVien Ngày vào viện Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

I CKRV_ThongTin 1.8 CCCD Số căn cước / hộ 
chiếu Chuỗi 25

I CKRV_ThongTin 1.9 TenCSKBCB Tên cơ sở KB–CB 
hiện tại Chuỗi 250Theo BHYT

I CKRV_ThongTin 1.10 ID Mã định danh 
phiếu/giấy Số nguyên 25

I CKRV_DoiTuong 1.11 NguoiBenh Là người bệnh 
(1/0) Số nguyên 1



I CKRV_DoiTuong 1.12 TNNguoiBenh Là thân nhân 
người bệnh (1/0) Số nguyên 1

I CKRV_DoiTuong 1.13 QHNguoiBenh Quan hệ với NB Chuỗi 100

I CKRV_DoiTuong 1.14 QHTenNguoiBenh
Họ tên NB (nếu 
người viết là thân 
nhân)

Chuỗi 250

I CKRV_DoiTuong 1.15 QHTuoi Tuổi NB Số nguyên 4

I CKRV_DoiTuong 1.16 Khoa Khoa điều trị Chuỗi 250
Quyết định 
5937/QĐ-BYT 
(PL5)

I CKRV_ThongTin 1.17 SoYTe Sở Y tế Chuỗi 250

I CKRV_ThongTin 1.18 BenhVien Bệnh viện Chuỗi 250
Theo danh mục 
BHYT

I CKRV_ThongTin 1.19 MaCSKCB
Mã cơ sở khám 
chữa bệnh Chuỗi 25

I CKRV_ThongTin 1.20 IDMauPhieu Mã mẫu phiếu Số nguyên 5

II CKRV_XacNhanBS 2.1 TuChoiChapThuan Từ chối hoặc chấp 
thuận (1/0) Số nguyên 1

II CKRV_XacNhanBS 2.2 TuChoiChapThuan1 Nội dung phần 1 Chuỗi 1000

II CKRV_XacNhanBS 2.3 TuChoiChapThuan2 Nội dung phần 2 Chuỗi 1000

II CKRV_XacNhanBS 2.4 XinXuatVienSom Xin xuất viện sớm 
(1/0) Số nguyên 1

II CKRV_XacNhanBS 2.5 XuatVienSom Lý do xuất viện 
sớm Chuỗi 1000

II CKRV_XacNhanBS 2.6 TuChoiChuyenVien Từ chối chuyển 
viện (1/0) Số nguyên 1



II CKRV_XacNhanBS 2.7 LyDoChuyenVien Lý do chuyển viện Chuỗi 500

II CKRV_XacNhanBS 2.8 TCChuyenVien Tình trạng bệnh 
khi chuyển viện Chuỗi 500

II CKRV_XacNhanBS 2.9 NgayTaoCamKet Ngày bác sĩ ký xác 
nhận Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm

II CKRV_XacNhanBS 2.10 NgayTaoCamKet2 Ngày tạo CK phần 
thân nhân Ngày giờ YYYY/MM/DD 

HH:mm

II CKRV_XacNhanBS 2.11 BacSiDieuTri Bác sĩ điều trị Chuỗi 250

II CKRV_XacNhanBS 2.12 MaBacSiDieuTri Mã bác sĩ điều trị Chuỗi 25

III CKRV_XacNhanBN3.1 XacNhanTenCSKBCBTên cơ sở KB–CB 
xác nhận Chuỗi 250

III CKRV_XacNhanBN3.2 TuChoiKy NB/thân nhân từ 
chối ký (1/0) Số nguyên 1

III CKRV_XacNhanBN3.3 DaDoc NB đã đọc và hiểu 
(1/0) Số nguyên 1

III CKRV_XacNhanBN3.4 MaBacSiKy Mã bác sĩ ký xác 
nhận Chuỗi 25

III CKRV_XacNhanBN3.5 BacSiKy Tên bác sĩ ký Chuỗi 250

III CKRV_XacNhanBN3.6 NgayKy1 Ngày ký lần 1 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

III CKRV_XacNhanBN3.7 NhanChung1 Nhân chứng 1 Chuỗi 250

III CKRV_XacNhanBN3.8 NgayKy2 Ngày ký lần 2 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

III CKRV_XacNhanBN3.9 NhanChung2 Nhân chứng 2 Chuỗi 250



III CKRV_XacNhanBN3.10 NgayKy3 Ngày ký lần 3 Ngày giờ YYYY/MM/DD 
HH:mm

Chuỗi Json:
{
"MaQuanLy": 155005,
"MaBenhNhan": "00000001",
"HoVaTenBenhNhan": "Nguyễn Văn A",
"NgaySinh": "2026-04-01",
"GioiTinh": 1,
"DiaChi": "12 Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh",
"NgayVaoVien": "2026-04-01T14:30:00",
"CCCD": "079096012345",
"TenCSKBCB": "Bệnh viện A",
"ID": 0,
"NguoiBenh": 1,
"TNNguoiBenh": 0,
"QHNguoiBenh": "",
"QHTenNguoiBenh": "",
"QHTuoi": 0,
"Khoa": "Khoa Nội tổng hợp",
"SoYTe": "Sở Y tế TP Hồ Chí Minh",
"BenhVien": "Bệnh viện Từ Dũ",
"MaCSKCB": "79001",
"IDMauPhieu": 784,
"TuChoiChapThuan": 1,
"TuChoiChapThuan1": "Tôi đã được bác sĩ giải thích về tình trạng bệnh và nguy cơ khi ra viện sớm.",
"TuChoiChapThuan2": "Tôi tự nguyện xin ra viện và tự chịu trách nhiệm về các hậu quả có thể xảy ra.",
"XinXuatVienSom": 1,
"XuatVienSom": "Lý do cá nhân/gia đình xin chăm sóc tại nhà.",



"TuChoiChuyenVien": 0,
"LyDoChuyenVien": "",
"TCChuyenVien": "",
"NgayTaoCamKet": "2026-04-01T14:30:00",
"NgayTaoCamKet2": "2026-04-01T14:30:00",
"BacSiDieuTri": "BS. Trần Thị B",
"MaBacSiDieuTri": "CCHN-011/HCM",
"XacNhanTenCSKBCB": "Bệnh viện A",
"TuChoiKy": 0,
"DaDoc": 1,
"MaBacSiKy": "CCHN-012/HCM",
"BacSiKy": "BS. Nguyễn Văn C",
"NgayKy1": "2026-04-01T14:30:00",
"NhanChung1": "Điều dưỡng Lê Thị D",
"NgayKy2": "2026-04-01T14:30:00",
"NhanChung2": "Bảo vệ Phạm Văn E",
"NgayKy3": "2026-04-01T14:30:00"
}


